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A- BÀI TẬP TOÁN

CON HOÀN THÀNH CÁC BÀI TIẾT  LUYỆN TẬP CHUNG ( TRANG 113  VÀ 114 ) SÁCH GIÁO KHOA
 B - BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Gạch dưới các quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến trong các cặp quan hệ từ dưới đây:

   hễ mà …. thì …, bởi vì….. cho nên …, không những ….mà còn…, sở dĩ .. là vì…, mặc dù….nhưng…., không chỉ….. mà còn….., tại vì…. cho nên…, chẳng những ….mà còn…
Bài 2: Xác định CN- VN và QHT trong các câu sau:
· Không những nó học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt.

· Chẳng những nước ta bị đế quốc xâm lược mà các nước láng giềng của ta cũng bị đế 
quốc xâm lược.

· Không chỉ gió rét mà trời còn lấm tấm mưa.

· Gió biển không chỉ đem lại cảm giác mát mẻ cho con người mà gió biển còn là một 
liều thuốc quý giúp con người tăng cường sức khoẻ.
· Vì  người dân buôn Chư Lênh rất yêu quý “cái chữ” nên họ đã đón tiếp cô Y Hoa 
trang trọng và thân tình đến thế.

· Mặc dù cô Y Hoa được dân lang trọng vọng nhưng cô vẫn rất thân mật, hoà mình với 
tất cả mọi người.

· Nếu trẻ em không được học chữ thì cuộc sống của các em sau này sẽ rất khó thoát 

khỏi cảnh lạc hậu, tối tăm.
Bài 3: Tìm QHT thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép :
· ……. Hân biết hát ………….. Hân đã hát thật to chục bài liền.

· …………công nhân tăng năng suất…………chỉ hai hôm nữa xí nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch

· ………….anh không làm như thế ………anh sẽ bị lãnh đạo phê bình.

· Nam …………………………. không tiến bộ………cậu ấy………mắc thêm nhiều khuyết điểm nữa.

· Bọn thực dân Pháp………………………khôn đáp ứng………………..thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn trước.

· ………………………….nó hát hay……………….nó vẽ cũng giỏi.

· Hoa cúc…………………….đẹp…………….nó còn là một vị thuốc đông y.
Bài 4:  Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:

· Nước có thể trôi đi, nước có thể về biển cả……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

· Tuy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay từ nhỏ…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

· Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

· Dù trời đã khuya………………………………………………………………………...
· ………………………………………………..nhưng khí trời vẫn mát mẻ.

· Tuy bạn em rất chăm học……………………………………………………………….

· ………………………………………………………mà anh ấy vẫn làm việc hăng say.

· Nam không chỉ học giỏi…………………………………………………………………

· Không chỉ trời mưa to…………………………………………………………………...

· Trời đã mưa to…………………………………………………………………………..

· Đứa bé chẳng những không nín khóc ………………………………………………….

Bài 5: Xác định C-V trong mỗi câu sau và ghi rõ mẫu câu của mỗi câu đó:
	 Suối chảy róc rách.
	

	 Tiếng suối chảy róc rách.
	

	 Sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền.
	

	 Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền.
	

	 Ve kêu rộn rã.
	

	 Tiếng ve kêu rộn rã.
	


